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Đơn vị: Trường THPT Thanh Đa

Mã ĐVQHNS: 1042552

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 28

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN Khu vực II -PGD số 6

Mã hồ sơ: DCSD26-1042552-0120007630
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Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 12 074 6001 00000 0 0 2.086.444.093 2.086.444.093 4.509.527.7544.509.527.754

Phụ cấp chức vụ 12 074 6101 00000 0 0 33.318.018 33.318.018 71.481.03971.481.039

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 12 074 6107 00000 0 0 2.468.000 2.468.000 5.276.0005.276.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 12 074 6112 00000 0 0 946.741.058 946.741.058 1.666.399.4981.666.399.498

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 12 074 6113 00000 0 0 617.000 617.000 1.319.0001.319.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 12 074 6115 00000 0 0 377.585.322 377.585.322 765.934.637765.934.637

Phụ cấp khác 12 074 6149 00000 0 0 1.542.500 1.542.500 3.297.5003.297.500

Bảo hiểm xã hội 12 074 6301 00000 0 0 424.549.050 424.549.050 908.980.355908.980.355

Bảo hiểm y tế 12 074 6302 00000 0 0 74.920.442 74.920.442 160.408.339160.408.339

Kinh phí công đoàn 12 074 6303 00000 0 0 44.017.719 44.017.719 101.009.634101.009.634

Bảo hiểm thất nghiệp 12 074 6304 00000 0 0 24.973.483 24.973.483 53.469.45253.469.452

Các khoản đóng góp khác 12 074 6349 00000 0 0 12.486.717 12.486.717 26.734.68126.734.681



Chi khác 12 074 6449 00000 0 0 32.675.700 32.675.700 305.010.500305.010.500

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 12 074 6157 00000 0 0 46.500.000 46.500.000 46.500.00046.500.000

Tiền điện 12 074 6501 00000 0 0 201.517.442 201.517.442 201.517.442201.517.442

Tiền nước 12 074 6502 00000 0 0 25.085.667 25.085.667 25.085.66725.085.667

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 12 074 6552 00000 0 0 40.473.000 40.473.000 40.473.00040.473.000

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 12 074 7766 00000 0 0 1.933.560.000 1.933.560.000 1.933.560.0001.933.560.000

Lương theo ngạch, bậc 14 074 6001 00000 0 0 291.773.978 291.773.978 291.773.978291.773.978

Phụ cấp chức vụ 14 074 6101 00000 0 0 4.590.003 4.590.003 4.590.0034.590.003

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 14 074 6107 00000 0 0 340.000 340.000 340.000340.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 14 074 6112 00000 0 0 86.504.338 86.504.338 86.504.33886.504.338

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 14 074 6113 00000 0 0 85.000 85.000 85.00085.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 14 074 6115 00000 0 0 4.402.320 4.402.320 4.402.3204.402.320

Phụ cấp khác 14 074 6149 00000 0 0 212.500 212.500 212.500212.500

Bảo hiểm xã hội 14 074 6301 00000 0 0 51.130.270 51.130.270 51.130.27051.130.270

Bảo hiểm y tế 14 074 6302 00000 0 0 9.022.989 9.022.989 9.022.9899.022.989

Kinh phí công đoàn 14 074 6303 00000 0 0 11.944.552 11.944.552 11.944.55211.944.552

Bảo hiểm thất nghiệp 14 074 6304 00000 0 0 3.007.663 3.007.663 3.007.6633.007.663

Các khoản đóng góp khác 14 074 6349 00000 0 0 1.503.832 1.503.832 1.503.8321.503.832

Chi khác 14 074 6449 00000 0 0 3.595.637.019 3.595.637.019 3.792.402.9143.792.402.914

Phần KBNN ghi:

0 0 10.369.629.675 10.369.629.675 15.082.904.85715.082.904.857Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:



Lữ Thị Thủy

Văn Thị Minh Nguyệt

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 1 tháng 7 năm 2026 Ngày 1 tháng 7 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Khánh VânĐẶNG LAN ANH

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
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